
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

50 000

Dưa cải kg 10 10 000 100 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

150 000

Tiêu kg 1 140 000 140 000

Túi đựng rác kg 2 50 000 100 000

Nước uống bình 3 14 000 42 000

282 000

Hành lá kg 1.0 20 000 20 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

70 000

Điện thoại T2/2022 176 000

Nước T3/2022 188 000

364 000

Chả chiên kg 7 90 000 630 000

Hành lá kg 1 22 000 22 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

702 000

Nước rửa chén 5l can 1 105 000 105 000

Hộp tăm 35 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

190 000

Thịt gà kg 10 40 000 400 000

400 000

Chả cá kg 6 80 000 480 000

Rau muống kg 7 10 000 70 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

600 000

Thịt xay kg 7 85 000 595 000

Đậu khuôn miếng 150 800 120 000

Điện T3/2022 173 000

Cải ngọt kg 4 15 000 60 000

Chuối kg 10                5 000 50 000

998 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT
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Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên kg 8 90 000 720 000

Gạo kg 200 14 000 2 800 000

Dầu ăn lít 10 45 000 450 000

Rau muống kg 5 10 000 50 000

Bột canh thùng 1 150 000 150 000

Bột ngọt kg 5 52 000 260 000

Lương cô Hồng 

tháng 3/2022

2 500 000

6 930 000

10 736 000Tổng
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